TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II GDCD7
NĂM HỌC 2024- 2025
I/ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 
Bài 1: Tệ nạn xã hội
1. Khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội.
a/ Khái niệm.
Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
b/ Các loại tệ nạn xã hội: Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm: ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan,…
2. Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội?
- Thiếu hiểu biết; ham chơi, đua đòi 
- Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc
- Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình
- Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh
3. Hậu quả của tệ nạn xã hội.
- Gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, thậm chí tính mạng con người.
- Dẫn đến những tổn thất về mặt kinh tế, tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc gia đình.
- Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; chuẩn mực đạo đức; thuần phong mĩ tục và vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước.
Bài 2: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.
1. Những quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội 
Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định: 
- Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. Người nghiện ma tuý bắt buộc phải đi cai nghiên.
- Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc. 
- Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan. 
- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm, cưỡng bức bán dâm và bảo kê mại dâm. 
- Trẻ em không được uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích, dụ dỗ và dẫn dắt trẻ em bán dâm hoặc cho trẻ em sử dụng các văn hoá phẩm đồi truỵ đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
* Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.
2. Công dân thực hiện pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội
Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
- Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường lớp và địa phương tổ chức.
- Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
Bài 3: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
1. Gia đình và vai trò của gia đình.
+ Khái niệm:
Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
+ Vai trò của gia đình:
- Đối với mỗi người: Gia đình chính là mái ấm yêu thương, là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.
- Đối với xã hội: Gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc.
Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
2. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
- Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. 
- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con; không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật. 
- Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng: có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.
- Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. 
- Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.
-  Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.
II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Câu 1: “T là một học sinh có học lực khá. Khi bố mẹ ly hôn, T thấy buồn bã, chán nản nên thường xuyên bỏ học đi chơi điện tử. T giao du với nhóm bạn xấu, trong đó có B. B rủ T dùng thử ma túy đá. Với suy nghĩ sử dụng vài lần thì sẽ không sao, giúp mau quên chuyện buồn. nên T đã làm theo và kết cục là T đã trở thành người nghiện ma túy.” 
a. Nguyên nhân dẫn đến việc T sa vào tệ nạn xã hội trong tình huống trên?    
b. Em hãy chia sẻ những giải pháp để giúp bạn T thoát khỏi tệ nạn ma túy? 
Câu 2: Gia đình ông Quảng có hai người con trai. Ông Quảng thường tỏ tình cảm quý mến đối với cậu em trai hơn cậu lớn và đôi khi còn phân biệt đối xử giữa hai anh em. Cậu con trai lớn tỏ ý không bằng lòng, phản đối bố về sự không công bằng này. Có lần cậu anh nói với bố: “Hai đứa đều là con của bố mà sao bố lại phân biệt đối xử thế?”. Ông bố điềm nhiên nói: “Tao là bố, tao có quyền phân biệt đối xử chứ! Thằng em mày chăm làm, tao quý nó hơn; còn mày thì chỉ biết học, không giúp gì được bố mẹ”.
a/  Lời nói và biểu hiện của ông Quảng có phù hợp với quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con không? Vì sao?
b/ Là thành viên của gia đình, em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như thế nào?
-HẾT-
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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)
Viết lại chữ cái trước phương án trả lời đúng nhất rồi ghi lại vào giấy kiểm tra. (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với
A. cá nhân, gia đình và xã hội.
B. mọi người trong nhà trường.
C. công dân đủ từ 18 tuổi.
[bookmark: _GoBack]D. một số cá nhân, gia đình.
Câu 2. Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm
A. ma tuý, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan.
B. bạo lực học đường, bạo lực gia đình.
C. bạo lực gia đình, buôn bán gỗ trái phép.
D. buôn bán chất cháy nổ, động vật quý hiếm.
Câu 3. Tệ nạn xã hội phổ biến không bao gồm
A. ma túy.		B. cờ bạc.		C. mại dâm.		D. chặt rừng.
Câu 4. Tệ nạn xã hội không bắt nguồn từ nguyên nhân nào sau đây?
A. Thiếu hiểu biết, ham chơi, đua đòi.
B. Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc.
C. Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình.
D. Được chiều chuộng, quan tâm từ phía gia đình, nhà trường.
Câu 5. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy.
B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.
D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.
Câu 6. Theo quy định của pháp luật, người nghiện ma tuý bắt buộc phải
	A. đi cai nghiện.
	B. giam lỏng tại nhà.

	C. đi tù.
	D. phạt hành chính.


Câu 7. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bạn A không  đi theo đám bạn dùng thuốc lắc.
B. Bạn B nhận chuyển gói ma túy đến chỗ hẹn cho người khác.
C. Anh C tố cáo hành vi tổ chức đánh bạc.
D. Tuyên truyền cho mọi người về hậu quả của ma túy.
Câu 8. Những ai phải thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Người dưới 16 tuổi.
	C. Người từ 18 tuổi trở lên.

	B. Người từ 16 tuổi trở lên.
	D. Tất cả công dân đều có trách nhiệm thực hiện.


Câu 9. Phương án nào dưới đây không thuộc quyền và nghĩa vụ của ông bà với con cháu?
A. Ông bà có quyền và nghĩa vụ chăm sóc cháu.
B. Ông bà có quyền và nghĩa vụ giáo dục cháu.
C. Ông bà có quyền và nghĩa vụ chăm cháu thay bố mẹ.
D. Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom cháu.
Câu 10. Gia đình không mang ý nghĩa nào sau đây đối với mỗi người?
A. Là mái ấm yêu thương.
B. Là môi trường làm việc hiệu quả.
C. Là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách.
D. Là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.
Câu 11. Gia đình có vai trò quan trọng đối với
	A. mỗi người và xã hội.
	B. toàn thể nhân loại.

	C. mỗi đất nước.
	D. mỗi dân tộc.


Câu 12. Đối với những truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc, gia đình có vai trò nào sau đây?
	A. Bảo tồn, lưu giữ.
	B. Giữ gìn, phát huy.

	C. Bài trừ, gạt bỏ.
	D. Nâng cấp, đầu tư.


2. Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Chọn Đúng - Sai trong mỗi ý a, b, c, d ở câu sau:
Câu 13. Nhận định nào sau đây đúng hoặc sai khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội?
A. Phần lớn người mắc tệ nạn xã hội còn trong độ tuổi lao động.
B. Nam giới sẽ dính vào tệ nạn xã hội nhiều hơn nữ giới.
C. Chỉ những người nghèo mới dễ lâm vào tệ nạn xã hội.
D. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội.
Câu 14. Phương án nào sau đây đúng hoặc sai khi nói về quyền và nghĩa vụ của công dân với các thành viên trong gia đình?
A. Chị T chăm sóc bố mẹ khi về già.
B. P thường dành thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà.
C. Q thường xuyên cãi lời ông bà, cha mẹ.
D. Bà M luôn chăm sóc, yêu thương các cháu như nhau.
3.  Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Câu 15: “Tiêm chích ma túy” là biểu hiện của hành vi gì?
….……………………………………………………………………………………………
Câu 16: “Ngăn cấm không cho con đến trường” là biểu hiện của hành vi nào?
….……………………………………………………………………………………………
Câu 17: Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con là quyền và nghĩa vụ của ai?
….……………………………………………………………………………………………
Câu 18: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ bị gì?
….……………………………………………………………………………………………
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
a. Gia đình có vai trò như thế nào?  
b. Theo em, pháp luật quy định cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với các con?
Câu 2 (1,0 điểm)
Ông K mở cửa hàng bán tạp hóa nhưng không có lãi, vì thế ông đã làm liều bán cả ma túy.  H là học sinh, hay bỏ học tụ tập ở quán nhà ông nên ông đã dụ dỗ H sử dụng ma túy. Sau khi H nghiện, ông đã ép H phải đi vận chuyển ma túy cho ông.
b. Ông K đã vi phạm điều bao nhiêu của Bộ luật Hình sự và bị xử lý như thế nào?
c. Nếu em là H, trong tình huống đó em sẽ làm gì?
-------------------Hết-----------------


